Trường thcs Nguyễn Huệ

Giáo án đại số 7

Tuần: 32







Ngày soạn: 23/04/2023
Tiết: 76







Ngày dạy: 28/04/2023
BÀI 30: LÀM QUEN VỚI XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ
Thời gian thực hiện: (02 tiết)
I. Mục tiêu

1. Về kiến thức: 

- Biết được khái niệm về xác suất của biến cố.
- Hiểu được thuật ngữ mới “đồng khả năng”.
- Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản.
2. Về năng lực:

* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS nhận biết được khả năng xảy ra của một biến cố có thể được đo lường bằng số liệu tương đối cụ thể. HS hiểu được khi nào thì biến cố có nhiều khả năng xảy ra, khi nào thì biến cố có ít khả năng xảy ra.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa,… để hình thành khái niệm xác suất của biến cố; vận dụng các kiến thức trên để phân tích nhận định các tình huống thực tế về xác suất.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, tranh, ảnh minh họa cho các ví dụ, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học

TIẾT 1
1. Hoạt động 1: Mở đầu  (5 phút)
1.1 Nhắc lại kiến thức cũ ( 2 phút)
a) Mục tiêu: Làm cho HS nhớ lại kiến thức bài 29
b) Nội dung: Bài tập liên quan kiến thức cũ
c) Sản phẩm: Đáp án bài tập
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 

GV yêu cầu HS theo dõi bài tập trên máy chiếu và đưa ra câu trả lời

* HS thực hiện nhiệm vụ:

- HS dưới lớp làm việc cá nhân
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 1 HS nêu phương án

- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.

* Kết luận, nhận định: 

- GV nhận xét các câu trả lời của HS.
	Đề bài: Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên lớn hơn 
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 và không lớn hơn
[image: image2.wmf]6

 . Trong các biến cố sau, biến cố nào là biến cố chắc chắn, biến cố không thể hay biến cố ngẫu nhiên?

A: “ Số viết ra là số nguyên tố chẵn ” 

B: “ Số viết ra là số chính phương” 

C: “ Số viết ra là số nguyên dương” 

Đáp án: 

A: Biến cố không thể

B: Biến cố ngẫu nhiên

C: Biến cố chắc chắn


1.2 Vào bài  (3 phút)
a) Mục tiêu: Làm cho HS cảm thấy khái niệm xác suất rất gần gũi với đời sống hàng ngày.
b) Nội dung: GV tổ chức cho 3 học sinh tham gia hoạt cảnh thảo luận về tình hình dự báo thời tiết ngày mai .
Tuấn : Mai là chủ nhật, mẹ tớ cho hai chị em tớ lên HN thăm Lăng Bác. 
Hưng: Ôi thích thế, mình chưa được đi Lăng Bác bao giờ!
Long: Sáng nay mình nghe dự báo thời tiết ngày mai chắc sẽ mưa đó, khi đi nhớ mang theo ô nhé!
Hưng: Thế á, nhưng mình nghĩ ít khả năng mưa lắm, vì hôm nay trời nắng đẹp thế này cơ mà!
Tuấn: Chắc có mưa ư? Chắc bao nhiêu % hả Long?
Long: Chắc đến 80%.
c) Sản phẩm: Hoạt cảnh. 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 

GV yêu cầu HS tham gia hoạt cảnh.

* HS thực hiện nhiệm vụ:

- Ba hs tham gia đóng vai Hưng, Tuấn, Long

- HS dưới lớp quan sát tình huống.

* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 HS nêu quan điểm cá nhân về hoạt cảnh.

- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.

* Kết luận, nhận định: 

- GV nhận xét các câu trả lời của HS.

GV giới thiệu: trong cuộc sống, ta thường gặp những câu mô tả khả năng xảy ra của biến cố ngẫu nhiên như:

- Nhiều khả năng ngày mai trời sẽ mưa

- ít khả năng xảy ra động đất ở Hà Nội.

- Nếu gieo hai con xúc xắc thì ít khả năng số chấm xuất hiện trên cả hai con xúc xắc đều là 6.

……

Trong bài này, chúng ta sẽ làm quen với việc đo lường khả năng xảy ra của một biến cố bằng con số.
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2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (17 phút)
2.1 Xác suất của biến cố  (9 phút)
a) Mục tiêu:
- Hình thành khái niệm xác suất
-Nhận biết được xác suất của một biến cố được viết dưới dạng các loại số nào.
b) Nội dung:
- Trả lời các câu hỏi trong hai hoạt động HĐ1 và HĐ2.
c) Sản phẩm:
- Đáp án các câu hỏi trong HĐ1 và HĐ2.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1:

Chọn cụm từ thích hợp (không thể, ít khả năng, nhiều khả năng, chắc chắn) thay vào dấu ? trong các câu sau: 

a) Tôi ..?.. đi bộ 
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km mà không nghỉ.

b) ..?.. có tuyết rơi ở Hà Nội vào mùa đông.

c) Anh An là một học sinh giỏi, anh An ..?..sẽ đỗ thủ khoa trong kì thi trung học phổ thông quốc gia tới. 

d) Khi đã uống rượu bia, người tham gia giao thông .......?.........không được phép lái xe.

e) Đến thời điểm này, người Việt Nam ......?.......đến Châu Mỹ bằng đường bộ.

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thảo luận nhóm bàn rồi đưa ra câu trả lời.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV gọi đại diện 2 HS trong 2 nhóm bàn trả lời.

- HS cả lớp quan sát, nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1: 

 GV khẳng định lại câu trả lời đúng của HS
	1.Xác suất của biến cố
- Tôi không thể đi bộ 
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km mà không nghỉ.

- ít khả năng có tuyết rơi ở Hà Nội vào mùa đông.

- Anh An là một học sinh giỏi, anh An nhiều khả năng sẽ đỗ thủ khoa trong kì thi trung học phổ thông quốc gia tới.
- Khi đã uống rượu bia, người tham gia giao thông  chắc chắn  không được phép lái xe.

- Đến thời điểm này, người Việt Nam  không thể  đến Châu Mỹ bằng đường bộ.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 

Một hộp đựng 
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 viên bi, trong đó có 
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  viên màu đỏ và 
[image: image8.wmf]7

 viên màu đen có cùng kích thước. Bạn Nam lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ trong hộp. Hỏi khả năng Nam lấy được viên bi màu nào hơn?

* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS hoạt động cá nhân thực hiện các nhiệm vụ trên.

* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu hai hs trả lời câu hỏi và giải thích.

- HS cả lớp theo dõi, nhận xét câu trả lời.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.

Gv giải thích rõ câu trả lời: 

- Khả năng Nam lấy được viên bi đỏ là 
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- Khả năng Nam lấy được viên bi đen là 
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	- Khả năng Nam lấy được viên bi đỏ nhiều hơn.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 

Yêu cầu HS rút ra khái niệm xác suất của biến cố

* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS hoạt động cá nhân thực hiện các nhiệm vụ trên.

* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu hai hs đọc SGK

- HS cả lớp theo dõi, hai HS khác phát biểu lại.

* Kết luận, nhận định 3: 

- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
	Khái niệm: Khả năng xảy ra của một biến cố được đo lường bởi một số nhận giá trị từ 
[image: image11.wmf]0

 đến 
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 gọi là xác suất của biến cố đó.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 

- Yêu cầu HS nhận xét vị trí của phân số 
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, 
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  so với số 
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 và số 
[image: image16.wmf]1

 trên trục số.

- Rút ra nhận xét về khả năng xảy ra của biến cố.

* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- HS hoạt động cá nhân thực hiện các nhiệm vụ trên.

* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV gọi HS nhận xét

- HS cả lớp theo dõi, nhận xét.

* Kết luận, nhận định 4: 

- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
	Nhận xét:  (SGK)
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 2.2: Tìm hiểu xác suất của một biến cố đơn giản (8 phút)
a) Mục tiêu:
- HS đọc và nghe hiểu được xác suất của biến cố chắc chắn, biến cố không thể.

- HS nhận biết xác suất của hai biến cố đồng khả năng

b) Nội dung:
- Đọc hiểu – nghe hiểu
c) Sản phẩm:
- Nội dung xác suất của biến cố đơn giản, biến cố đồng khả năng
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV- HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- YC HS đọc nội dung phần đọc hiểu – nghe hiểu.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- Một HS đọc nội dung.
* Báo cáo, thảo luận 1
- HS dưới lớp lắng nghe, ghi nhận kiến thức.
* Kết luận, nhận định 1
- GV giới thiệu, sau đó giới thiệu và giải thích khái niệm cho HS.
	2. Xác suất của một biến cố đơn giản.
a) Xác suất của biến cố chắc chắn, biến cố không thể.
- Khả năng xảy ra biến cố chắc chắn là 
[image: image18.wmf]100%

. Vậy, biến cố chắc chắn có xác suất bằng 
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.
- Khả năng xảy ra biến cố không thể là 
[image: image20.wmf]100%

. Vậy, biến cố không thể có xác suất bằng 
[image: image21.wmf]0

.


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- GV trình chiếu nội dung phần nghe hiểu – đọc hiểu.
- HS đọc nội dung trên
* HS thực hiện nhiệm vụ 2
- Lắng nghe, ghi nhận kiến thức.
* Báo cáo, thảo luận 2
- Thảo luận về nội dung nghe hiểu – đọc hiểu
* Kết luận, nhận định 2
- GV giới thiệu, giải thích khái niệm cho HS.
- Dẵn dắt HS đến hộp kiến thức.
	b) Xác suất của các biến cố đồng khả năng.
- Gieo một đồng xu cân đối. 
+ Xác suất  của biến cố đồng xu xuất hiện mặt ngửa  bằng
[image: image22.wmf]1
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. 
+ Xác suất của biến cố đồng xu xuất hiện mặt sấp bằng 
[image: image23.wmf]1

2

.
- Nếu chỉ xảy ra hoặc 
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 hoặc 
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 và hai biến cố
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, 
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 là đồng khả năng thì xác suất của chúng bằng nhau và bằng 
[image: image28.wmf]0,5

. 
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3. Hoạt động 3: Luyện tập (20 phút)

a) Mục tiêu:

- HS được làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản 

- HS hiểu được các loại số dùng để thể hiện biến cố của xác suất. 

- HS tự tìm thêm được các ví dụ thực tế khác về biến cố của xác suất

- HS vận dụng được khái niệm xác suất của biến cố và cách xác định biến cố có nhiều khả năng hay ít khả năng xảy ra để giải một số bài tập thực tế trong đời sống.
- HS nhận biết xác suất của biến cố chắc chắn, biến cố không thể.
b) Nội dung:
- Nghiên cứu, tìm hiểu các ví dụ 1, 2 và 3 trang 52-53 (SGK)
- Tìm thêm các ví dụ khác.
- Làm bài luyện tập 1, luyện tập 2.
c) Sản phẩm:
- Nội dung ví dụ 1, ví dụ 2, ví dụ 3

- Lời giải luyện tập 1, luyện  tập 2.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1 

GV yêu cầu HS nghiên cứu ví dụ 1 (đưa lên máy chiếu)

Tìm thêm các ví dụ khác ngoài SGK

* HS thực hiện nhiệm vụ 1 :
- HS nghiên cứu thực hiện nhóm dưới hình thức khăn trải bàn. 

* Báo cáo, thảo luận : 

- Các nhóm treo kết quả hoạt động lên bảng

- GV yêu cầu HS đại diện 1 nhóm đứng tại chỗ trả lời.

- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét .

* Kết luận, nhận định: 

- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.

- gv đánh giá, khen ngợi các nhóm lấy được nhiều ví dụ ngoài sgk.
- GV lưu ý cho các HS nội dung phần chú ý
	Ví dụ 1: 

- Xác suất để xuất hiện mặt có số chấm là hai khi gieo một con xúc xắc là 
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- Xác suất của một biến cố được viết dưới dạng phân số, số thập phân hoặc phần trăm



	* GV giao nhiệm vụ học tập 2 

GV yêu cầu HS nghiên cứu ví dụ 2 (đưa lên máy chiếu)

* HS thực hiện nhiệm vụ 2 :
- HS nghiên cứu cá nhân. 

* Báo cáo, thảo luận 2 : 

- GV yêu cầu một HS lên bảng trình bày.

- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét .

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
	Ví dụ 2: 

Vì xác suất thua của đội 
[image: image32.wmf]A

là 
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 Xác suất thắng của đội 
[image: image35.wmf]B

 là 
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Ta có : 
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>

 nên xác suất thắng của đội A lớn hơn, do đó khả năng đội A thắng cao hơn đội B.



	* GVgiao nhiệm vụ học tập 3
- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân hoàn thiện bài luyện tập 1

* HS thực hiện nhiệm vụ 3
- HS thảo luận theo cá nhân, sau đó trao đổi bài hai bạn kề nhau để nhận xét.
* Báo cáo, thảo luận 3
- GVgọi cặp đôi hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả.

* Kết luận, nhận định 3

- GV nhận xét phần trình bày của  HS, nhận xét câu trả lời bổ sung của các nhóm, chốt lại nội dung.
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- Ngày hôm nay là ngày có khả năng mưa nhiều nhất.

- Ngày thứ tư là ngày có khả năng mưa ít nhất.




	* GV giao nhiệm vụ học tập 4
- GV đọc, nghiên cứu ví dụ 3
- Lấy ví dụ về xác suất bằng
[image: image39.wmf]1

, bằng
[image: image40.wmf]0

.
* HS thực hiện nhiệm vụ 4
- Đọc, nghiên cứu ví dụ
* Báo cáo, thảo luận 4
- Một HS đọc, HS khác lắng nghe, phân tích ví dụ.
- Lấy thêm các ví dụ và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 4
- GV phân tích ví dụ và vídụ HS đưa ra 
	* Ví dụ 3 :
- Xác suất của biến cố 
[image: image41.wmf]A

: “Ngày mai mặt trời mọc đằng Tây” bằng 
[image: image42.wmf]0

 vì 
[image: image43.wmf]A

 là biến cố không thể.
- Xác suất của biến cố 
[image: image44.wmf]B

: “Tháng 
[image: image45.wmf]3

 có ít hơn 
[image: image46.wmf]32

 ngày”  bằng 
[image: image47.wmf]1

 vì 
[image: image48.wmf]B

 là biến cố chắc chắn.
- Xác suất của biến cố 
[image: image49.wmf]C

: “Có hai số tự nhiên không phải số nguyên tố cũng không phải hợp số” có xác suất bằng 
[image: image50.wmf]1

 vì 
[image: image51.wmf]C

 là biến cố chắc chắn ( số 
[image: image52.wmf]0

 và 
[image: image53.wmf]1

).
- Xác suất của biến cố 
[image: image54.wmf]D

: “Năm 
[image: image55.wmf]2023

 có 
[image: image56.wmf]367

 ngày” có xác suất bằng 
[image: image57.wmf]0

 vì 
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 là biến cố không thể.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 5
- YC HS thực hiện luyện tập
[image: image59.wmf]2

.
* HS thực hiện nhiệm vụ 5
- Một HS đọc đề, HS dưới lớp lắng nghe, phân tích đề bài.
- Hoạt động nhóm đôi bạn.
* Báo cáo, thảo luận 5
- Gọi đại diện các nhóm trả lời, giải thích.
* Kết luận, nhận định 5
- GV nhận xét câu trả lời, giải thích.
	Luyện tập 2
- Xác suất của biến cố “ Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc nhỏ hơn 
[image: image60.wmf]13

” bằng 
[image: image61.wmf]1

 vì đây là biến cố chắc chắn.
- Xác suất của biến cố “ Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 
[image: image62.wmf]1

”  bằng 
[image: image63.wmf]0

 vì đây là biến cố không thể.



	* GVgiao nhiệm vụ học tập 6
- Yêu cầu HS tham gia chơi trò chơi

* HS thực hiện nhiệm vụ 6
- HS tham gia trò chơi tích cực, nhiệt tình
* Báo cáo, thảo luận 6
- Đại diện đội chơi báo cáo kết quả.

- Thư ký theo dõi và ghi điểm

* Kết luận, nhận định 6 

- GV nhận xét câu trả lời của nhóm HS, bổ sung và góp ý nếu cần, chốt lại nội dung.


	Trò chơi:  ONG NHỎ VÀ MẬT HOA
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Câu 1: Bạn Minh chơi trò ném bóng vào rổ. Bạn có 
[image: image65.wmf]30%

  khả năng ném bóng trúng rổ. Bạn có bao nhiêu phần trăm ném bóng không trúng rổ?

A.
[image: image66.wmf]70%

    B.
[image: image67.wmf]100%

    C.
[image: image68.wmf]30%

      D. 
[image: image69.wmf]0%


Câu 2: Hai đội đỏ và vàng cùng đua thuyền. Đội đỏ có khả năng thắng là 
[image: image70.wmf]1

4

 . Đội vàng có khả năng thắng là bao nhiêu?

A. 
[image: image71.wmf]1

4

       B. 
[image: image72.wmf]1

3

        C. 
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4

         D. 
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2


Câu 3: Xét biến cố sau:” Trong điều kiện thường, nước đun đến 
[image: image75.wmf]o

100

là sẽ sôi” .

Đây là loại biến cố gì?

A. Biến cố chắc chắn

B. Biến cố không thể

C. Biến cố ngẫu nhiên

Câu 4: Xác suất để xuất hiện mặt ngửa khi gieo một đồng xu cân đối là:

A.
[image: image76.wmf]20%

 B.
[image: image77.wmf]30%


C.
[image: image78.wmf]40%

D. 
[image: image79.wmf]50%


Câu 5: Một túi đựng các qủa cầu được ghi số 
[image: image80.wmf]2; 3; 5; 7; 9.

 Lấy ngẫu nhiên một quả trong túi. Trong hai biến cố “ Lấy được quả cầu có ghi số nguyên tố” và “Lấy được quả cầu ghi số chẵn”, biến cố nào nhiều khả năng xảy ra hơn?

A. Biến cố “ Lấy được quả cầu có ghi số nguyên tố”

B. Biến cố “Lấy được quả cầu ghi số chẵn”

C. Khả năng xảy ra của hai biến cố như nhau.


4. Hoạt động 4: Vận dụng (3 phút)
a) Mục tiêu: HS biết xác suất của biến cố ứng dụng vào trong đời sống và trong giáo dục.
b) Nội dung: Tìm hiểu các ứng dụng của xác suất
c) Sản phẩm: Rút ra được xác suất của biến cố ứng dụng vào trong đời sống và trong giáo dục.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm tìm hiểu ứng dụng của xác suất

- HS hoạt động nhóm lớn thực hiện các yêu cầu trên.

- GV yêu cầu đại diện 1 nhóm trình bày quan điểm. Cácnhóm khác quan sát và nhận xét.

- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS: 

* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- HS thảo luận theo cá nhân, sau đó trao đổi bài hai bạn kề nhau để nhận xét.
* Báo cáo, thảo luận 1
- GVgọi cặp đôi hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả.

* Kết luận, nhận định 1

- GV nhận xét phần trình bày của  HS, nhận xét câu trả lời bổ sung của các nhóm, chốt lại nội dung.

* Giao nhiệm vụ 2

- Xem lại các bài tập đã làm trong tiết học.

- Chuẩn bị giờ sau: Luyện tập

* HS thực hiện nhiệm vụ
- Hoạt động cá nhân

* Báo cáo, thảo luận
- Trình bày bài vào vở bài tập ở nhà

* Kết luận, nhận định
- Tổ trưởng kiểm tra sự chuẩn bị bài ở nhà
	ỨNG DỤNG CỦA XÁC SUẤT:

1. Trong các trò chơi may rủi

2. Trong sinh học (yếu tố di truyền)

3. Trong ước lượng tổng thể

4. Trong phân chia công bằng

5. Trong các kỳ thi.
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